
PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
ALB (Phương
pháp đo màu
BCG)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAALB Reagent Kit (BCG
Colorimetric Method)

2

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
ALT (Phương
pháp sử dụng chất
nền Alanine)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAALT Reagent Kit (Alanine
Substrate Method)

3

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
AMY (Phương
pháp sử dụng chất
nền EPS)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAAMY Reagent Kit (EPS
Substrate Method)

4

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
AST (Phương
pháp sử dụng chất
nền Axit
Asparaginic)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
AST Reagent Kit
(Asparaginic Acid Substrate
Method)

5

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
Ca (Phương pháp
đo màu Arsenazo
III)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINACa Reagent Kit (Arsenazo
III Colorimetric Method)

6 Bộ thuốc thử xét Getein Biotech, No.9 Bofu Road, CHINACHE Reagent Kit



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

nghiệm định lượng
CHE (Phương
pháp động học
Butyrylthiocholine
)

Inc.

Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

(Butylthiocholine Kinetic
method)

7

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
CI (Phương pháp
đo màu
Thiocyanate)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
Cl Reagent Kit
(Thiocyanate Colorimetric
Method)

8

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
CRE-E (Phương
pháp Enzym)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINACRE-E Reagent Kit
(Enzymatic Method)

9

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
DB (Phương pháp
oxy hóa hóa học)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINADB Reagent Kit (Chemical
Oxidation Method)

10

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
Fe (Phương pháp
tạo màu Ferrozine)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAFe Reagent Kit (Ferrozine
Chromogenic Method)

11

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
Fer (Phương pháp
đo độ đục miễn
dịch)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
Fer Reagent Kit
(Immunoturbidimetric
Method)



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

12

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
GGT (Phương
pháp chất nền
GCANA)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAGGT Reagent Kit (GCANA
substrate Method)

13

Bộ thuốc thử Kit-2
xét nghiệm định
lượng GLU-OX
(Phương pháp
GOD-POD)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAGLU-OX Reagent Kit-2
(GOD-POD Method)

14

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
HbA1c (Phương
pháp Miễn dịch Đo
độ đục)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
HbA1c Reagent Kit
(Immunoturbidimetric
Method)

15

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
HDL-C (Phương
pháp đo màu trực
tiếp)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAHDL-C Reagent Kit (Direct
Colorimetric Method)

16

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
K (Phương pháp
Enzym)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAK Reagent Kit (Enzymatic
Method)

17

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
LDH (Phương
pháp chất nền
Lactate)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINALDH Reagent Kit (Lactate
Substrate Method)



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

18

Bộ  thuốc thử kit-2
xét nghiệm  định
lượng LDL-C
(Phương pháp trực
tiếp)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINALDL-C Reagent Kit-2
(Direct Method)

19

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
Lp-PLA2 (Phương
pháp sử dụng chất
nền 14-NPC)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINALp-PLA2 Reagent Kit (14-
NPC Substrate Method)

20

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
NA (Phương pháp
Enzym)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINANA Reagent Kit (Enzymatic
Method)

21

Bộ thuốc thử xét
nghiệm định lượng
TB (Phương pháp
oxy hóa hóa học)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINATB Reagent Kit (Chemical
Oxidation Method)

22

Bộ Thuốc Thử Kit-
2 xét nghiệm định
lượng TCH
(Phương pháp đo
màu enzyme
CHOD-PAP)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
TCH Reagent Kit-2
(CHOD-PAP Enzymatic-
Colorimetric Method)

23

Bộ thuốc thử Kit-2
xét nghiệm định
lượng TG (Phương
pháp đo màu
enzyme GPO-

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINA
TG Reagent Kit-2 (GPO-
PAP Enzymatic-
Colorimetric Method)



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

PAP)

24

Bộ Thuốc Thử xét
nghiệm định lượng
TP (Phương pháp
đo màu Biuret)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINATP Reagent Kit (Biuret
Colorimetric Method)

25

Bộ Thuốc Thử Kit-
2 xét nghiệm định
lượng UA (Phương
pháp Uricase)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
Jiangsu, 211505,
CHINA

CHINAUA Reagent Kit-2 (Uricase
Method)

26

Bộ Thuốc Thử Kit-
2 xét nghiệm định
lượng Urê
(Phương pháp
động học Urease-
GLDH)

Getein Biotech,
Inc.

No.9 Bofu Road,
Luhe District,
Nanjing,
211505, CHINA

CHINA
Urea Reagent Kit-2
(Urease-GLDH Kinetic
method)


